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PHIẾU BÀI TẬP 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 2 - TUẦN 4 

Từ 07/09/2026 đến 11/09/2026 

I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng) 

MỖI NGƯỜI MỘT VIỆC 
Cái chổi thấy rác, quét nhà 
Cây kim sợi chỉ giúp bà vá may 
Quyển vở chép chữ cả ngày 
Ngọn mướp xoè lá, vươn “tay” leo giàn 
Đồng hồ biết chỉ thời gian 
Cái rá vo gạo, hòn than đốt lò 
Con gà báo Sáng “Ó... o...” 
Cánh cửa biết mở để cho nắng vào                                             (Nguyễn Văn Chương) 
Mỗi người một việc vui sao 
Bé ngoan làm được việc nào, bé ơi? 
 
Câu 1. Trong bài thơ, những đồ vật, con vật và loài cây nào được nhắc đến? 
A. Cái chổi, cây kim, sợi chỉ, quyển vở, đồng hồ, cái rá, cánh cửa, con gà, cây mướp. 
B. Cái bàn, cái ghế, quyển sách, con mèo, cây chuối. 
C. Cái cốc, cái bát, chiếc ô, con vịt, cây cau. 
Câu 2. Trong bài thơ, cái chổi làm công việc gì? 
A. Quét nhà và quét rác. 
B. Tưới cây. 
C. Lau bàn.  
Câu 3. Cây kim và sợi chỉ giúp bà làm gì? 
A. Nấu cơm. 
B. Vá may quần áo. 
C. Trồng rau. 
Câu 4. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ hoạt động? 
A. quét, vá, chép. 
B. chổi, vở, đồng hồ. 
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C. gà, mướp, cửa. 
Câu 5. Điều bài thơ muốn nhắn nhủ với các em là gì? 
A. Chỉ người lớn mới cần làm việc. 
B. Chỉ cần học, không cần giúp việc nhà. 
C. Mỗi người đều có việc làm có ích và em cũng nên giúp đỡ mọi người. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Viết tên các dụng cụ thể thao sau: 

 
Câu 2. Đặt câu về hoạt động có trong tranh.  

 
 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 
Câu 3. Viết 3 - 4 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi em đã tham gia ở 
trường. 
………………………………………………………..………………………………..

………………………..………………………………………………………..………

………………………………………………..………………………………………..

………………..………………………………………………………..……………… 
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